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CHUYÊN ĐỀ:
KỸ NĂNG THẨM TRA BÁO CÁO DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP XÃ 

(Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại 

Hội nghị tập huấn cho HĐND cấp xã).


Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) trong việc quyết định ngân sách là hết sức nặng nề. Điều 25 Luật NSNN năm 2002 quy định: “căn cứ vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp trên giao và tình hình thực tế tại địa phương HĐND xã quyết định dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách cấp mình và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương…”. Với thẩm quyền như vậy, đòi hỏi cần phải tăng cường và nâng cao năng lực thẩm tra, quyết định ngân sách của HĐND để HĐND thực sự là cơ quan quyết định ngân sách nhà nước ở địa phương là một yêu cầu bức xúc trong giai đoạn hiện nay.

Để đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, bổ sung kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã trong thực hiện chức năng quyết định ngân sách ở địa phương, được sự cho phép của TT HĐND tỉnh, tôi xin được chia sẽ những kinh nghiệm cùng với quý vị đại biểu một số vấn đề về kỹ năng thẩm tra báo cáo dự toán và báo cáo quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã.
I. Kỹ năng thẩm tra báo cáo dự toán NSNN.

1. Mục đích, yêu cầu đối với công tác thẩm tra, xem xét dự toán, phương án phân bổ ngân sách địa phương.

Việc thẩm tra, xem xét dự toán, phương án phân bổ ngân sách địa phương của HĐND cấp xã nhằm đảm bảo cho việc xây dựng và quyết định dự toán ngân sách địa phương theo đúng mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; đảm bảo việc sử dụng ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện đúng theo các quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương cho năm kế hoạch và phải thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật, chế độ chính sách về thu, chi NSNN, định mức phân bổ ngân sách địa phương. Muốn vậy, chúng ta phải nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Nội dung thẩm tra dự toán ngân sách.

Theo quy định của Luật Tổ chức HĐND - UBND và Quy Chế hoạt động của HĐND các cấp, thông thường một năn có hai kỳ họp HĐND. Kỳ họp cuối năm trước còn gọi là kỳ họp đầu năm, HĐND quyết định dự toán ngân sách cho năm sau và kỳ họp HĐND giữa năm, HĐND xem xét điều chỉnh dự toán ngân sách năm, do đó nội dung thẩm tra dự toán ngân sách trước hết là: 

- Thẩm tra về đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm hiện hành và việc thực hiện các giải pháp tài chính - ngân sách theo Nghị quyết HĐND (nếu là kỳ họp giữa năm xem xét đánh giá tình hình thực hiện 06 tháng).

- Thẩm tra dự toán ngân sách về: mục tiêu, nhiệm vụ của ngân sách; các căn cứ xây dựng dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương (một trong các căn cứ quan trọng trong xây dưng dự toán là Chỉ thị của UBND huyện về xây dựng dự toán ngân sách hàng năm).

- Thẩm tra phương án phân bổ ngân sách xã về: Nguyên tắc phân bổ, tính công bằng, hợp lý và tích cực của phương án phân bổ.

Ngoài ra còn có nội dung thẩm tra phương án huy động sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã. Nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, khi xây dựng Nghị quyết về huy động đóng góp cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, đảm bảo tính tự nguyện, phù hợp với tình thực tế của địa phương (Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010; Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012; công văn số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014 của Thủ tướng chính phủ).

3. Phương pháp tiến hành thẩm tra, xem xét dự toán ngân sách 

Hàng năm HĐND cấp xã thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, xem xét dự toán ngân sách được tiến hành đồng thời với quá trình xây dựng dự toán ngân sách địa phương. 

Trách nhiệm của Ban Tài chính xã là tham mưu cho UBND xã xây dựng dự toán trình ra HĐND. Trước khi báo cáo HĐND xã, phải gửi Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND xã để cho ý kiến, thẩm tra về dự toán ngân sách.

Căn cứ ý kiến của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, UBND xã báo cáo những vấn đề tiếp thu, giải trình làm rõ và hoàn chỉnh báo cáo trình HĐND. Báo cáo của UBND và báo cáo thẩm tra của Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND xã được gửi tới đại biểu theo đúng Quy chế  hoạt động của HĐND.

Một trong những kinh nghiệm để thẩm tra dự toán ngân sách cấp xã là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã phải chủ động mời Ban Tài chính xã và UBND xã để nghe báo cáo, trình bày các căn cứ, định mức xây dựng dự toán ngân sách, có như vậy mới hiểu và nắm được cũng như cho ý kiến thẩm tra về dự toán ngân sách.

Có hai cách xem xét thẩm tra: 

· Một là, xem từ chi tiết đến tổng thể dự toán ngân sách địa phương;

· Hai là, xem từ tổng thể sau đó mới đến chi tiết từng khoản thu, chi.   

Để việc thẩm tra, xem xét dự toán ngân sách địa phương có hiệu quả, đề nghị nên xem xét theo phương thức xem từ tổng thể đến chi tiết.

4. Các bước tiến hành thẩm tra, xem xét dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách.

* Bước 1: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm hiện hành để làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách cho năm sau.

Yêu cầu của bước này là phải xem xét đối chiếu với nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đã được HĐND quyết định đầu năm; tiến độ thực hiện các tháng còn lại của năm hiện hành so với năm trước liền kề; trên cơ sở đó, có nhận xét tổng thể và đánh giá về nhiệm vụ thu, chi ngân sách của năm hiện hành để làm cơ sở cho xây dựng dự toán năm sau. Đặc biệt phải đi sâu vào phân tích những nguồn thu chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu ngân sách trên địa bàn như các khoản thu phí, lệ phí, thu chuyển quyền sử dụng đất, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích tăng giảm chi ngân sách địa phương so với dự toán HĐND quyết định

* Bước 2: Thẩm tra, xem xét, quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp mình.

- Thẩm tra xem xét các căn cứ xây dựng ngân sách như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước cấp trên, nhất là Chỉ thị của UBND huyện về lập kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm; định mức phân bổ ngân sách địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh ban hành quyết định; chế độ chi tiêu đặc thù của HĐND theo Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND tỉnh.
- Thẩm tra xem xét tính cân đối của ngân sách địa phương. Yêu cầu đặt ra là chi không được lớn hơn thu (bao gồm cả số thu bổ sung của ngân sách huyện).

- Thẩm tra xem xét dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu ngân sách địa phương được hưởng theo quy định của Luật NSNN; Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương. Trong đó xem các khoản thu xã được hưởng 100% như thuế sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn điền (nếu có); các khoản thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật do cấp xã tổ chức thu (không kể lệ phí trước bạ); thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác của cấp xã, thuế môn bài từ các hộ kinh doanh nhỏ,... Xem xét kết dư ngân sách từ năm trước chuyển sang. Số thu bổ sung của ngân sách cấp trên, trong đó có bổ sung cân đối và bổ sung theo mục tiêu. Xem các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách huyện và ngân sách xã được để lại như: thuế nhà đất, lệ phí trước bạ nhà đất, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế môn bài bậc nhỏ 4 - 6. 

- Thẩm tra xem xét dự toán chi ngân sách địa phương, bao gồm: chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự phòng 2 - 5% theo Luật Ngân sách.

Để thực hiện tốt các bước thẩm tra, cần phải thu thập đầy đủ các thông tin có liên quan như:

+ Các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, UBND huyện về việc lập dự toán ngân sách; thông tư hướng dẫn về xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, Quyết định giao dự toán ngân sách của cấp trên.

+ Các văn bản quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp; mức bổ sung của ngân sách cấp trên; định mức phân bổ ngân sách địa phương; Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… 

5. Những vấn đề thường gặp cần lưu ý.

- Đối với dự toán thu: Cần xem xét mối tương quan giữa tốc độ tăng thu ngân sách so với tốc độ tăng trưởng kinh tế; xem xét kỹ các khoản nợ đọng thuế; nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thu tiền sử dụng đất. Đặc biệt, có so sánh đối chiếu với số kiểm tra dự kiến giao của cấp trên.

- Về chi: Cần xem xét tốc độ tăng chi so với tăng thu; cơ cấu chi ngân sách và sự chuyển dịch cơ cấu chi với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó lưu ý chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và sự nghiệp khoa học công nghệ đảm bảo không được thấp hơn số giao của cấp trên. Chi quản lý hành chính đảm bảo đúng theo định mức phân bổ ngân sách địa phương. Trong chi đầu tư xây dựng cơ bản cần làm rõ một số vấn đề như: Công tác chuẩn bị đầu tư và danh mục các công trình, tổng mức vốn đầu tư cho từng công trình, nguồn vốn đầu tư. Trong điều kiện chung của tỉnh nhà nhu cầu chi đầu tư phát triển là rất lớn, trong khi đó nguồn ngân sách còn hạn chế cần phải có sự lựa chọn, ưu tiên những dự án, công trình cấp thiết, mang lại hiệu quả cao, tránh đầu tư dàn trải; chi dự phòng đảm bảo đúng luật NSNN (2-5%). 

II. Kỹ năng thẩm tra báo cáo quyết toán NSNN.
Quyết toán ngân sách nhà nước là khâu cuối của chu trình quản lý ngân sách nhà nước nhằm xác định kết quả thực hiện dự toán NSNN được HĐND quyết định. Quyết toán ngân sách nhà nước được HĐND phệ chuẩn là xác nhận về tính chính xác, đầy đủ của quyết toán ngân sách kèm theo kết quả cũng như các vấn đề còn tồn tại.

1. Nguyên tắc lập quyết toán ngân sách Nhà nước.
- Số liệu quyết toán phải chính xác, trung thực, đầy đủ. Quyết toán chi không được lớn hơn quyết toán thu ngân sách địa phương;


- Số quyết toán thu trong niên độ năm là số đã thực thu vào Kho bạc Nhà nước; 


- Số quyết toán chi ngân sách là số đã thực chi đủ thủ tục thanh toán trong niên độ theo chế độ quy định và số chi chuyển nguồn sang năm sau theo quyết định của UBND xã.

2. Nội dung thẩm tra.

a) Thẩm tra hồ sơ quyết toán NSNN.

Hồ sơ quyết toán được coi là hợp lệ khi báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có đầy đủ mẫu biểu theo quy định của Luật NSNN. Đối với quyết toán ngân sách xã phải có đầy đủ hệ thống mẫu biểu theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003. Hồ sơ quyết toán ngân sách xã gồm 7 biểu. Kiểm tra xem xét chỉ tiêu trong từng biểu báo cáo có đúng quy định không?

Một số mẫu biểu chính như: Quyết toán ngân sách địa phương; quyết toán thu ngân sách địa phương theo sắc thuế; quyết toán chi ngân sách địa phương; quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ….

b) Thẩm tra tính trung thực, hợp pháp của số liệu trong quyết toán.

Đây là công việc rất quan trọng, là một trong những nội dung chính của quy trình thẩm tra, xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN. Là căn cứ để các đại biểu HĐND thảo luận ra Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách. Đồng thời đảm bảo cho quyết toán trước khi phê chuẩn được chính xác, loại bỏ những sai sót trong quá trình lập quyết toán.

Số liệu quyết toán thu chi, kết dư của ngân sách xã phải được đối chiếu với Kho bạc Nhà nước và đối chiếu với cơ quan thuế.

Tính hợp lý của số liệu trong báo cáo quyết toán chỉ được thừa nhận khi nó tôn trọng nguyên tắc lập báo cáo quyết toán, cụ thể: phải đảm bảo chính xác, trung thực; được tổng hợp theo nguyên tắc từ cơ sở; không được quyết toán chi lớn hơn thu; báo cáo của ngân sách cấp dưới không được quyết toán các khoản kinh phí ủy quyền của ngân sách cấp trên, các khoản kinh phí ủy quyền phải lập báo cáo riêng. Ngoài ra báo cáo quyết toán phải được cơ quan KTNN kiểm toán để xác nhận tính trung thực, hợp pháp của số liệu, xác nhận tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của các khỏan thu, chi ngân sách (thường thì cấp xã ít được kiểm toán).
c) Thẩm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện ngân sách.

Đòi hỏi các khoản thu, chi trong báo cáo quyết toán phải tuân thủ các Luật, các quy định của nhà nước và các Nghị quyết của HĐND khi thẩm tra nội dung này cần lưu ý:

- Phạm vi thu, chi ngân sách: kiểm tra xem đã phản ảnh đầy đủ các khoản thu, chi ngân sách nhà nước vào quyết toán chưa?.

- Đối với các khoản chi cần lưu ý đến việc sử dụng theo từng nguồn kinh phí, tránh việc sử dụng kinh phí sai mục đích, không đúng quy định.

d) Thẩm tra tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả của các khoản thu, chi ngân sách.

Đây là một vấn đề khó khăn, đòi hỏi phải nâng cao kỹ năng trước khi thực hiện phân tích đánh giá. Khi đánh giá cần đi sâu theo nội dung chi cụ thể trong mối quan hệ với các khoản chi khác, Chẳng hạn:

- Đối với các khoản thu ngân sách, khi xem xét mối quan hệ giữa việc miễn giảm thuế với việc thực hiện các chính sách xã hội, liệu khi miễn giảm thuế cho nông dân có thực hiện được xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nông dân hay không? 

- Đối với các khoản chi cần xem xét mối tương quan giữa kết quả đầu vào và kết quả đầu ra, tức là cùng một công việc làm hết ít tiền nhất mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra.

3. Quy trình thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách xã (như quy trình thẩm tra dự toán).
- Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND xã sau khi nhận báo cáo của UBDN trình cho ý kiến thẩm tra. UBDN xã tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh báo cáo trình ra HĐND. 

4. Các bước tiến hành thẩm tra xem xét quyết toán ngân sách.
4.1. Thẩm tra quyết toán thu ngân sách trên địa bàn:

· Xem xét các nguồn thu có đúng với quy định của pháp luật không?

- Xem xét kết quả thực hiện các khoản thu so với nghị quyết của HĐND đã đề ra. Trong đó các khoản thu xã hưởng 100% gồm: thu phí, lệ phí, thuế nhà đất, thu khác. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách huyện và ngân sách xã. Thu kết dư ngân sách năm trước. Thu bổ sung ngân sách cấp trên. Tứ đó đánh giá kết luận tính chính xác, hợp pháp của số liệu thu ngân sách địa phương.

4.2. Thẩm tra quyết toán chi ngân sách:

- Trước hết xem xét chi ngân sách có vượt quá tổng thu ngân sách địa phương không? Sau đó xem xét từng nhiệm vụ chi bao gốm: 

+ Chi đầu tư phát triển: xem xét tỷ lệ giải ngân vốn, nguyên nhân giải ngân đạt thấp.

+ Chi thường xuyên cần lưu ý: chi sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá- xã hội, chi quản lý hành chính. Trong chi quản lý hành chính cần xem có đúng định mức không, nếu vượt thì bao nhiêu, nguyên nhân vượt?

+ Chi dự phòng ngân sách: xem mục đích sử dụng nguồn dự phòng có đúng Luật ngân sách Nhà nước không.

5. Một số lưu ý khi thẩm tra quyết toán ngân sách:

- Tổng thu ngân sách địa phương có thể lớn hơn tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Vì thu ngân sách địa phương bao gồm cả thu ngân sách của cấp trên.

- Chi chuyển nguồn: khoản 2 điều 66 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước quy định: “các khỏan chi ngân sách thuộc dự toán năm trước, nhưng nếu chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện hết không được chuyển sang năm sau chi tiếp; trừ trường hợp được Chủ tịch UBND (đối với ngân sách địa phương) quyết định cho chi tiếp”. Muốn vậy, Ban Tài chính xã phải làm thủ tục tham mưu cho Chủ tịch UBND xã quyết định chi chuyển nguồn. ví dụ như: chi XDCB dở dang chưa quyết toán.

- Kết dư ngân sách: Kết dư ngân sách địa phương là chênh lệch giữa số thu ngân sách địa phương lớn hơn số chi ngân sách địa phương, trong đó số chi ngân sách phải bao gồm cả số chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện các nhiệm vụ chi có trong dự toán, song chưa chi hoặc chưa chi hết được cấp có thẩm quyền cho chuyển sang năm sau chi tiếp và chi chuyển nguồn các khỏan tạm ứng đã xuất quỹ nhưng chưa đủ thủ tục quyết toán chuyển sang năm sau quyết toán. Đối với ngân sách cấp huyện, xã thì chuyển toàn bộ số kết dư vào thu ngân sách năm sau.

Quyết định dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách là công việc thường xuyên hàng năm của HĐND. Báo cáo thẩm tra giúp cho đại biểu HĐND có một cách nhìn tương đối đầy đủ, khách quan về dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách do UBND trình, qua đó giúp cho đại biểu thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách hàng năm.

Báo cáo thẩm tra là kết quả của một quá trình giám sát tình hình thực hiện ngân sách năm hiện hành và phân tích, nghiên cứu, đánh giá báo cáo của UBND, được xây dựng căn cứ vào văn bản pháp lý liên quan đến ngân sách nhà nước và những thông tin thu thập được trong quá trình giám sát, ngược lại Nghị quyết về phân bổ ngân sách nhà nước lại là căn cứ, cơ sở cho hoạt động giám sát về tình hình  thực hiện ngân sách nhà nước trên địa bàn. Như vậy, giám sát ngân sách nhà nước và thẩm tra ngân sách có mối quan hệ biện chứng, giám sát là tiền đề cho việc xây dựng báo cáo thẩm tra, làm tốt công tác giám sát sẽ giúp báo cáo thẩm tra đạt chất lượng tốt hơn./.
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